Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
3.1. Phương pháp đánh giá: Đạt/ Không đạt
Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  Nhà thầu độc lập và nhà thầu liên danh đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1. Mức độ hiểu biết về gói thầu

	1.1. Am hiểu về gói thầu
	Nhà thầu trình bày về sự hiểu biết, am hiểu gói thầu, dự án
	Đạt

	
	Nhà thầu không trình bày về sự hiểu biết, am hiểu gói thầu hoặc có trình bày nhưng không đúng, sơ sài, không cụ thể, chi tiết
	Không đạt

	2. Đối với vật tư, cây giống

	2.1. Khả năng cung cấp cây giống theo E-HSMT để thực hiện gói thầu
	Nhà thầu có lô giống cây Mấm trắng (Avicennia alba) và/hoặc cây Bần chua (Sonneratia caseolaris) tại vườn ươm đạt tiêu chuẩn theo Quyết định 1765/2024/QĐ-UBND (cây Mấm trắng: bầu 18x22cm, cao 0,6-0,7m, đường kính cổ rễ 0,7-0,8cm, tuổi 10-12 tháng; cây Bần chua: bầu 13x18cm, cao ≥0,6m, đường kính cổ rễ ≥1cm, tuổi 8-10 tháng) hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có lô cây đạt chuẩn; tổng số cây đáp ứng số lượng theo thiết kế (bao gồm trồng chính và trồng dặm các năm). Nhà thầu có cam kết đồng ý thực hiện nội dung sau: Trước khi ra kết quả LCNT, chủ đầu tư đi kiểm tra thực tế tại vườn ươm theo địa chỉ nhà thầu kê khai trong HSDT để kiểm tra đối chiếu, xác thực năng lực cung cấp cây giống về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế, để đảm bảo tính khả thi trồng rừng đúng thời vụ, tiến độ công trình. Nếu kiểm tra thực tế không đúng kê khai như trong HSDT về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn cây giống theo hồ sơ thiết kế được duyệt, chủ đầu tư sẽ không tiến hành trao hợp đồng.
	Đạt

	
	Không có tài liệu chứng minh
	Không đạt

	2.2. Khả năng cung cấp vật tư phụ trợ (cọc cắm đỡ cây, dây buộc, lưới chắn rác nếu có)
	Nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc hoặc nguồn cung ứng cọc tre (dài 1,0-1,5m, đường kính 2-3cm), dây buộc mềm, lưới HPE (khổ 1,5-1,7m) đáp ứng số lượng, chất lượng. Có cam kết chịu trách nhiệm về nguồn gốc, chất lượng.
	Đạt

	
	Không có tài liệu chứng minh
	Không đạt

	3. Giải pháp kỹ thuật

	3.1. Đánh giá hiện trạng
	Nhà thầu mô tả cụ thể, chi tiết điều kiện tự nhiên (địa hình, đất, thủy triều, độ mặn, thực bì) của từng lô trồng (theo Phụ lục I thuyết minh), đánh giá thuận lợi, khó khăn (xói lở, Hà biển, thời gian phơi bãi).
	Đạt

	
	Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của HSMT.
	Không đạt

	3.2. Tổ chức mặt bằng công trường
	Có thuyết minh và bản vẽ tổ chức thi công, bố trí lán trại, kho bãi tập kết cây giống, vật tư, phương tiện vận chuyển đường thủy, đường bộ; biển báo, rào chắn, hệ thống liên lạc, phương án tập kết cây ra bãi triều.
	Đạt

	
	Không có hoặc có thuyết minh và bản vẽ tổ chức thi công, bố trí lán trại, kho bãi tập kết cây giống, vật tư, phương tiện vận chuyển đường thủy, đường bộ; biển báo, rào chắn, hệ thống liên lạc, phương án tập kết cây ra bãi triều. nhưng không hợp lý, không phù hợp, không đầy đủ.
	Không đạt

	3.3. Thuyết minh giải pháp kỹ thuật thi công chi tiết
	Phải có giải pháp cho từng hạng mục: vận chuyển và tập kết cây giống (chú ý thủy triều, tránh vỡ bầu); làm đất cục bộ (cuốc hố kích thước 30x30x30cm đối với Mấm trắng, 20x20x20cm đối với Bần chua); đào hố, lấp hố; trồng rừng mới, trồng bổ sung; kỹ thuật chăm sóc 3-4 năm (vớt rác, dựng cọc, gỡ Hà); bảo vệ rừng.
	Đạt

	
	Không có hoặc có giải pháp cho từng hạng mục: vận chuyển và tập kết cây giống (chú ý thủy triều, tránh vỡ bầu); làm đất cục bộ (cuốc hố kích thước 30x30x30cm đối với Mấm trắng, 20x20x20cm đối với Bần chua); đào hố, lấp hố; trồng rừng mới, trồng bổ sung; kỹ thuật chăm sóc 3-4 năm (vớt rác, dựng cọc, gỡ Hà); bảo vệ rừng, nhưng không hợp lý, không phù hợp, không đầy đủ với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. 
	Không đạt

	3.4.Kỹ thuật trồng dặm và chăm sóc theo từng năm
	Có mô tả chi tiết kế hoạch trồng dặm năm 1,2,3 (tỷ lệ 15%,10%,10%); số lần chăm sóc mỗi năm (năm 1,2,3: 3 lần/năm; năm 4: 2 lần/năm); thời điểm chăm sóc (tháng 2-3, tháng 6-7, tháng 10-11). 
	Đạt

	
	Không có hoặc có mô tả chi tiết kế hoạch trồng dặm năm 1,2,3 (tỷ lệ 15%,10%,10%); số lần chăm sóc mỗi năm (năm 1,2,3: 3 lần/năm; năm 4: 2 lần/năm); thời điểm chăm sóc (tháng 2-3, tháng 6-7, tháng 10-11) nhưng không hợp lý không khả thi, không đầy đủ
	Không đạt

	3.5. Giải pháp bảo vệ rừng trồng trước tác động của Hà biển và xói lở
	Nhà thầu đề xuất biện pháp kiểm tra, gỡ bỏ ấu trùng Hà bám trên cây, cắm cọc buộc giữ cây đúng kỹ thuật (cọc nghiêng 45°, đầu cọc hướng biển), dặm cây kịp thời khi cây chết. 
	Đạt

	
	Nhà thầu không có đề xuất
	Không đạt

	4. Biện pháp tổ chức thi công

	4.1. Hệ thống tổ chức tại công trường
	Có sơ đồ tổ chức bộ máy từ công ty đến công trường, sơ đồ tổ chức hiện trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng phòng ban, thành viên theo yêu cầu và hợp lý.
	Đạt

	
	Không có sơ đồ tổ chức bộ máy từ công ty đến công trường, sơ đồ tổ chức hiện trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng phòng ban, thành viên hoặc có nhưng không hợp lý.
	Không đạt

	4.2. Biện pháp thi công, phòng chống của nhà thầu trong mùa mưa bão, gió chướng khô hanh
	Có giải pháp khả thi để đảm bảo tiến độ và tỷ lệ sống của cây: lựa chọn thời vụ trồng, tận dụng triều thấp, che chắn cây non trước gió mạnh, dự phòng cây giống.
	Đạt

	
	Không có hoặc có nhưng giải pháp không khả thi
	Không đạt

	4.3. Trình tự thi công các hạng mục công trình chính 
	Nêu rõ trình tự: chuẩn bị mặt bằng (dọn rác), vận chuyển cây, cuốc hố, trồng, cắm cọc, trồng dặm, chăm sóc lần 1-2-3, bảo vệ.
	Đạt

	
	Không có hoặc có nêu rõ trình tự thi công các hạng mục hoặc trình tự thi công các hạng mục nhưng không hợp lý hoặc nêu không đầy đủ cho từng hạng mục chính.
	Không đạt

	4.4. Mô tả biện pháp thi công: làm đất cục bộ, xử lý thực bì, đào hố và lấp hố,
	Có mô tả Đầy đủ, đúng yêu cầu kỹ thuật (kích thước hố theo loài cây, lấp hố không làm vỡ bầu)
	Đạt

	
	Không có hoặc có mô tả nhưng không đầy đủ biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật. 
	Không đạt

	4.5. Mô tả biện pháp thi công: đo đạc cắm tiêu, vận chuyển và tập kết cây giống
	Có biện pháp vận chuyển bằng thuyền, sọt, tránh vỡ bầu, tập kết gần vị trí trồng.
	Đạt

	
	Không có hoặc có mô tả nhưng không đầy đủ biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật.
	Không đạt

	4.6. Mô tả biện pháp thi công: phương thức trồng rừng mới, kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ
	Có mô tả đầy đủ biện pháp Trồng thuần loài, mật độ 3.300 cây/ha (Mấm trắng) hoặc 1.600 cây/ha (Bần chua), bố trí so le nanh sấu; chăm sóc đúng nội dung (vớt rác, dựng cọc, gỡ Hà); bảo vệ bằng tuần tra, cắm biển báo.
	Đạt

	
	Không có hoặc có mô tả nhưng không đầy đủ biện pháp, công nghệ thi công theo yêu cầu kỹ thuật. 
	Không đạt

	4.7. San đất, vận chuyển chất thải, dọn dẹp hoàn trả hiện trường
	Có mô tả đầy đủ biện pháp Thu gom túi bầu PE, rác thải, tập kết đúng nơi quy định, không để lại rác trên bãi trồng.
	Đạt

	
	Không có hoặc có mô tả nhưng không đầy đủ biện pháp thi công 
theo yêu cầu kỹ thuật
	Không đạt

	4.8.	 Huy động nhân công tại địa phương
	Nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động đầy đủ công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông đáp ứng yêu cầu gói thầu. Và cam kết ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực tại địa phương nơi thực hiện dự án (dự kiến nhu cầu khoảng 120-150 người), đảm bảo tỷ lệ lao động nữ đạt tối thiểu 50% trong tổng số lao động địa phương được huy động.
	

	
	Không chứng minh hoặc không cam kết sử dụng nguồn nhân lực tại địa phương nơi thực hiện dự án, và tỷ lệ không đảm bảo lao động nữ đạt 50%
	

	5. Tiến độ thi công

	5.1. Cam kết về tiến độ 
	Có cam kết về tiến độ
	Đạt

	
	Không có cam kết về tiến độ 
	Không đạt

	5.2. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thực hiện toàn bộ công trình
	Đề xuất thời gian thi công phù hợp với tiến độ 2025-2029, hoàn thành trồng mới và trồng bổ sung đúng năm kế hoạch.
	Đạt

	
	Đề xuất thời gian thi công không đảm bảo thời gian thực hiện toàn bộ công trình
	Không đạt

	5.3. Tính phù hợp: 
a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công  
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b) 
	Đạt

	
	Không có hoặc có bảng tiến độ chi tiết theo năm, theo Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b) 
	Không đạt

	5.4. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT
	Có bảng tiến độ chi tiết theo năm, theo hạng mục (trồng, trồng dặm, chăm sóc), biểu đồ nhân lực, vật tư, máy móc phù hợp với điều kiện thủy triều.
	Đạt

	
	Không có hoặc có bảng tiến độ chi tiết theo năm, theo hạng mục (trồng, trồng dặm, chăm sóc), biểu đồ nhân lực, vật tư, máy móc phù hợp với điều kiện thủy triều nhưng không hợp lý không khả thi.
	Không đạt

	6. Biện pháp bảo đảm chất lượng

	6.1. Biện pháp giám sát và quản lý chất lượng trong thi công
	Có biện pháp giám sát nội bộ, nghiệm thu từng giai đoạn (chuẩn bị, trồng, chăm sóc) theo văn bản pháp luật hiện hành.
	Đạt

	
	Không có hoặc có biện pháp giám sát nội bộ, nghiệm thu từng giai đoạn (chuẩn bị, trồng, chăm sóc) theo văn bản pháp luật hiện hành nhưng không hợp lý không khả thi, không đầy đủ
	Không đạt

	6.2. Biện pháp đảm bảo máy móc, thiết bị thi công

	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Không đạt

	6.4. Biện pháp đảm bảo máy móc, thiết bị thi công
	Có biện pháp đảm bảo máy móc, thiết bị thi công và sơ đồ quản lý điều hành và kiểm tra thiết bị hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt 

	
	Không có biện pháp bảo máy móc, thiết bị thi công và sơ đồ quản lý điều hành và kiểm tra thiết bị hoặc có biện pháp bảo máy móc, thiết bị thi công và sơ đồ quản lý điều hành và kiểm tra thiết bị nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
	Không đạt

	7. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ rừng trồng

	7.1. Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có quy trình an toàn khi vận chuyển, cuốc hố, xử lý hóa chất (nếu có), trang bị bảo hộ.
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	7.2. Biện pháp phòng cháy, chữa
 cháy rừng và bảo vệ rừng trồng
(Huy động nhân lực bảo vệ
 phòng cháy chữa cháy rừng khi
có tình huống xảy ra) 
	Có thuyết minh đầy đủ biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng trồng hợp lý, phù hợp. Có phương án huy động nhân lực, phương tiện khi cháy rừng, phối hợp với kiểm lâm; cắm biển báo cấm lửa.
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng trồng hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy  rừng và bảo vệ rừng trồng nhưng không hợp lý, không phù hợp. Không có phương án huy động nhân lực.
	Không đạt

	7.4. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức trồng mới; trồng dặm; chăm sóc; quản lý bảo vệ
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức trồng mới; trồng dặm; chăm sóc; quản lý bảo vệ
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức trồng mới; trồng dậm; chăm sóc; quản lý bảo vệ
	Không đạt

	8. Bảo hành

	8.1. Có đề xuất thời gian bảo hành bằng cách trồng dặm nếu cây bị chết không đủ mật độ thành rừng trong thời gian tháng 12 tháng.
	Có cam kết và đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng
	Đạt

	
	Không có cam kết hoặc có cam kết và có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng
	Không đạt

	9. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng 

	9.1. Thông tin về Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu 
	Nhà thầu có cam kết về kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu tuân thủ các yêu cầu của hợp đồng bao gồm: 
+ Đảm bảo không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu 
+ Đáp ứng yêu cầu về chất lượng công trình 
+ Không bị đánh giá là vi phạm hợp đồng; không bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.
	Đạt

	
	Nhà thầu không có cam kết hoặc có cam kết nhưng trong quá trình đánh giá Chủ đầu tư/Bên mời thầu phát hiện nhà thầu vi phạm một trong các yêu cầu trên
	Không đạt

	10. Yêu cầu kỹ thuật khác

	10.1. Đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn vật tư thi công
	Cam kết toàn bộ chủng loại, đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn vật tư thi công hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong chương V của E-HSMT
	Đạt

	
	Không có cam kết hoặc Có một trong số các chủng loại, đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn vật tư thi công không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong chương V của E-HSMT.
	Không đạt



